
Không có 

giấy 
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hoặc giấy 

phép

 hết hạn 

trên 10 

ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì 

tín hiệu 

giám sát 

hành

 trình từ 

6 giờ trở 

lên 

nhưng 

không 

báo vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản,

 vùng 

khai thác 

thuỷ sản 

Vi 

phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

1 NA-80255-TS Hoàng Văn Tạo 2057/20 14,80 x
Sang tên đổi chủ chưa cấp Giấy 

phép KTTS

2 NA-80254-TS Lê Văn Chiến 2092/20 13,50 x
Sang tên đổi chủ chưa cấp Giấy 

phép KTTS

3 NA-70718-TS Lê Bá Dương 0156/20 10,70 x
Sang tên đổi chủ chưa cấp Giấy 

phép KTTS

4 NA-91314-TS Lê Đức Thuận 0249/2022 25,80 x
Cải hoán nghề chưa cấp Giấy 

phép KTTS

5 NA-94272-TS Phan Văn Giỏi 2630/20 21,90 x
Sang tên đổi chủ chưa cấp Giấy 

phép KTTS

Phụ lục I:

 TÀU CÁ ĐƯA VÀO DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM 

QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SNN-TS ngày       tháng 10 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An)

TT
Số đăng ký 

NA-..-TS
Tên chủ tàu

Số Giấy 

phép

 khai thác

Chiều 

dài

 (m)

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chú


